
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 59 8007 SSD độ II

7 2 48 5005 UBT (T) 7 cm/VMC Cắt TC

7 3 23 ĐT LNMTCBT (P) 10cm

8 4 48 4004 UXTC 14 tuần

8 5 36 0000 VS 1 + UBT (T)  3cm

8 6 17 ĐT UBT (P) 7cm

9 7 49 4004 UXTC 12 tuần

9 8 27 0000 VS 1 + UBT (T) 4cm

11 9 33 0000 VS 1

11 10 27 1001 UBT (P) 7cm

11 11 23 1001 UBT (P) 6cm

12 38 2002 UBT (T) 7 cm

13 24 0000 U bì BT(P) 5cm

14 19 0000 Ứ dịch TV 2 bên

4 0 0

7 1 31 0000 VS 1 + UBT (P) 5cm

7 2 43 0010 UXTC 12 tuần

7 3 22 ĐT UBT (P) 8cm

8 4 36 2022 SSD độ III

8 5 22 0010 UBT 2bên  5cm

9 6 46 3003 Polype lòng TC + LNMTCBT (P) 5 cm

9 7 24 0000 VS 1

9 8 23 0010 UBT (T) 6 cm

11 10 36 2012 U bì BT(P) 5cm

THỐNG + V.THÀNH + TÔ NGUYỆT

TÔ NGUYỆT + DƢƠNG.TT

HƢNG.PNT + H.TRUNG + THANH MINH.TT

HƢNG.PNT + THANH MINH.TT

HƢNG.PNT + THANH MINH.TT

THƢƠNG.BM + THỤC TRANG + LÂM.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

Đ.THẢO + ĐIỀN + TRÂM ANH.TT

Q.KHOA + THANH THÚY.TT

THU THỦY + Q.KHOA + THANH THÚY.TT

Q.KHOA + THANH THÚY.TT

TR.HẠNH + HỒ PHƢỢNG + PHƢỢNG.PNT

HỒ PHƢỢNG +  + PHƢỢNG.PNT

M.TÂM + H.HOA.BM

M.TÂM + H.HOA.BM

M.TÂM + H.HOA.BM

DỰ BỊ

BS PHẨU THUẬT

N.QUANG + VÕ   

THỐNG + M TUYẾT + Q.NHẬT

THỐNG + Q.NHẬT

THỐNG + Q.NHẬT

D.MINH + G CHUỒN + THƢ.NT

G CHUỒN + THƢ.NT

G CHUỒN + THƢ.NT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

Treo TC, Sàn chậu vào mõm nhô, TOT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

Từ ngày 06/06/2011 đến ngày 12/06/2011 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

Đặt TOT

NS Thám sát, TTTXT

NS Bóc u, KTSD

ĐỖ THỊ HẰNG

LÊ THỊ BÍCH MẪN

PHAN THỊ THU VÂN

HỒ THỊ KIM LIÊN

LÊ THỊ NGỌC BÍCH

PHẠM THỊ BÉ TÂM

BN TNTC

MAI THỊ KIM THỦY

PHAN THỊ PHƢƠNG NAM

PHẠM HOÀNG MỸ TRINH

NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN

LÊ THỊ HUÂN

TRẦN THỊ MỸ LAN

HOÀNG THỊ THƢƠNG

ĐẶNG HÀ MY

ĐẶNG THỊ PHƢỢNG

CHUNG THẾ NGỌC

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ BÉ

LÊ THỊ LAN

LÊ BẢO NGỌC

NGUYỄN THỊ BÔNG

TRẦN THỊ HUỆ

THỊ LA

TRẦN THỊ YÊN

3675

3871

3794

3672

3696

3844

3049

3830

3702

SHC

3214

3662

3792

3666

3618

3970

3622

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3619

3673

3829

3825

PM

Ngày: 06/06/2011 

Ngày: 07/06/2011 

3866

3863

3795



11 11 42 0010 UBT (P) 9cm

11 12 23 0000 VS 1

11 13 33 1011 UBT (P) 6cm

14 37 3003 UBT (T) 6 cm

4 0 0

7 1 47 0000 UXTC + UBT 2 bên 7cm

7 2 34 1001 LNMTC

7 3 32 0000 VS 1

8 4 56 3043 SSD độ III + Sa BQ

8 5 24 0000 VS 1 + UBT (P) 5cm

8 6 20 ĐT UBT (P) 7cm

9 7 60 9019 UBT (P) 6cm

9 8 36 1001 UBT 2bên  7cm

9 9 26 0000 VS 1

11 10 49 ĐT UBT (P) 7cm/VMC Cắt TC

11 11 41 2002 U bì BT(P) 4 cm

11 12 36 1001 UBT (T) 5 cm

13 41 2022 UBT  6cm

14 26 ĐT UBT  6 cm

4 0 0

7 1 49 2032 UBT (P) 6cm/VMC Bóc UBT

7 2 35 0000 VS 1 + UBT (T) 8cm + NXTC

7 3 26 0000 UBT (P) 7cm

8 4 77 8008 SSD độ I - Sa BQ

8 5 33 1001 Polype lòng TC

8 6 29 0000 VS I

9 7 44 2002 UXTC 

9 8 36 1001 UBT (P) 8cm/VMC 2 lần

9 9 28 ĐT UBT (P) 8cm

PHAN NGA + H. PHƢƠNG

PHAN NGA + ĐỨC.TT

THƢƠNG.BM + T.HÒA + BẰNG.TT

THƢƠNG.BM + BẰNG.TT

THƢƠNG.BM + BẰNG.TT

DỰ BỊ  

THĂNG.BM + LÊ DIỆP + TUYẾN.TT

LƢU + H.THẮM + G.ĐỨC

LƢU + G.ĐỨC     

H.THẮM + G.ĐỨC    

PHAN NGA + MỸ Ý + H. PHƢƠNG

HƢNG.PNT + THU HƢƠNG.TT

HƢNG.PNT + XUÂN SƠN.TT 

H.HIỆP + ÁI.NT

H.HIỆP + ÁI.NT

H.HIỆP + ÁI.NT

DỰ BỊ   

MỸ NHI + QUỲNH.TT

MỸ NHI  + CHỈNH.TT

V.THÀNH + NGỌC HẢI + NHU

V.THÀNH + NHU

V.THÀNH + CHI.TT

HƢNG.PNT + XUÂN SƠN.TT + THU HƢƠNG.TT

THƢƠNG.BM + LÂM.TT

Q.HƢƠNG + MAI THI.TT

Q.HƢƠNG + MAI THI.TT

DỰ BỊ 

HIẾN MINH + NG LONG + TẤN.TT

MỸ NHI + CHỈNH.TT + QUỲNH.TT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Treo BQ, Đặt TOT

NS BTC, Chẩn đoán xử trí

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT  

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt 2 PP 

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Chẩn đoán, TTTXT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

Treo TC vào mõm nhô, Phục hồi sàn chậu

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NGÔ HOÀNG KIM CHI

THÁI THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ THÚY

LÊ THỊ HỒNG LOAN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ XUYÊN

NGUYỄN THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ XUÂN DUNG

NGUYỄN THỊ BÔNG

TRẦN HOÀNG MI

VÕ THỊ PHƢƠNG THỦY

TĂNG KIM HÀ

DOÃN THỊ THOA

NGUYỄN THỊ VÂN

VÕ THỊ KIM CÚC

VŨ THỊ THẮM

TRẦN THỊ THÙY LAN

NGUYỄN THỊ NGUYỆT MINH

TRẦN THỊ HIỀN

TRẦN THỊ MỸ LINH

KIỀU THỊ LINH

LÃ THỊ THẮM

TRẦN THỊ HIỆP

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG LIÊN

VÕ THỊ ÁNH NGUYỆT

BN TNTC

PHẠM THỊ MAI

ĐẶNG THỊ KIM HOA

HUỲNH THỊ THẢO LY

3780

4013

3706

4006

3368

3710

3994

3854

3845

3921

3941

3946

3901

3715

3931

3697

864

3714

3858

3876

3760

3828

3992

3365

3902

3674

3808

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 08/06/2011 

Ngày: 09/06/2011 



11 10 39 2002 UBT  6 cm

11 11 37 2022 UBT (P) 6cm

11 12 25 0000 VS I

4 0 0

7 1 57 4004 Sa trực tràng, Tiểu không kiểm soát

7 2 45 ĐT UXTC  có cuống

7 3 27 2002 UBT (P) 8cm

8 4 42 2022 LNMCơ TC

8 5 41 2002 UBT (T) 8 cm

8 6 29 0010 VS II

9 7 45 4024 UBT (P) 7cm

9 8 30 0000 LNMTC 2BT 5cm

9 9 40 3001 UBT (T) 7 cm

11 10 42 3003 UBT (P) 5cm

11 11 37 2022 UBT (P) 7cm

11 12 31 0000 VS I

13 28 0000 VS 1 + UBT (T) 4cm

Q.HƢƠNG + NGỌC HIỀN.TT

Q.HƢƠNG + NGỌC HIỀN.TT

Q.HƢƠNG + NGỌC HIỀN.TT

DỰ BỊ

XUÂN CẨM + BẢO ANH + XUÂN SƠN.TT

BẢO ANH + XUÂN SƠN.TT

BẢO ANH + XUÂN SƠN.TT

TR.THẢO + BÙI PHƢỢNG

TR.THẢO + BÙI PHƢỢNG

TR.THẢO + BÙI PHƢỢNG

HIẾN MINH + THẢO.TT

HIẾN MINH + THẢO.TT

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG

MỸ NHI + Q.THANH + ĐỖ HIẾU

MỸ NHI + ĐỖ HIẾU + TRÚC.TT

ĐỖ HIẾU + TRÚC.TT

HIẾN MINH + THẢO.TT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

Ngày 3 tháng 6 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

May phục hồi cân trực tràng - BQ

NS Chẩn đoán, TTTXT

NS bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

HUỲNH THỊ MỸ LOAN

TRẦN THỊ NGỌC TRINH

NGUYỄN THỊ KIM CHI

TRẦN THỊ BÍCH THỦY

NGUYỄN THỊ KIM CƢƠNG

CAO THỊ HOA

HUỲNH THỊ TUYẾT MAI

ĐOÀN THỊ KIM THÚY

VÕ THỊ KIM LIÊN

TRẦN THỊ XUYẾN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HƢƠNG

TRẦN NGỌC ÁNH

LÊ THỊ THU HIỀN

NGUYỄN THÁI MỸ

LÊ THỊ NGỌC DUNG

ĐINH THỊ HIỆP

3768

4014

3987

3982

3955

3959

3995

3355

3865

4023

3913

3954

3837

3964

3972

3993

Thứ: SÁU 

Ngày: 10/06/2011 


